
LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ                            
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-LMHTXVN Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách                                 

06 tháng năm 2026 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Bộ 
Tài chính: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại Phiếu 
trình số 562/PTr-VP ngày 06/7/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách                                 

06 tháng năm 2026 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (theo biểu mẫu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, thủ trưởng các 

đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Các pháp nhân trực thuộc;
- Cổng TTĐT LMHTXVN;
- Lưu: VT, KHTC.

CHỦ TỊCH

   Cao Xuân Thu Vân



LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

CHƯƠNG: 048

Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I Nguồn ngân sách trong nước             134.320.279.405               28.216.834.585 21,01%
1 Chi Quản lý hành chính               45.502.000.000                 9.925.037.658 21,81%

1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ                    45.502.000.000                      9.925.037.658 21,81%

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 
và chuyển đổi số

                    15.568.000.000                          534.754.300 3,43%

2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ                     12.200.000.000                            94.754.300 0,78%

*
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cấp qua 
Quỹ phát triển khoa học công nghệ

                                           -                                            - 

*
Nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo không 
cấp qua Quỹ phát triển khoa học công nghệ

                   12.200.000.000                           94.754.300 0,78%

-
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát triển thành viên chính 
thức và thành viên liên kết trong khu vực hợp tác xã

                         600.000.000                            50.852.400 8,48%

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-CQLMHTXVN ngày     /       /2026 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam)

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 
2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 Liên minh HTX Việt Nam công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng năm 2026 như sau:



STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

-
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả 
và đóng góp kinh tế, xã hội, văn hóa từ hoạt động của tổ 
hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thành viên

                      1.000.000.000                            43.901.900 4,39%

-

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiệu quả ứng dụng hoạt tính 
Prebiotic và Probiotic từ nấm men Saccharomyces 
boulardii trong việc góp phần nâng cao năng suất hiệu quả 
kinh tế và phát triển bền vững cho các HTX chăn nuôi

                         700.000.000                                            - 

-
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu lượng 
Cadimi trong trái sầu riêng phục vụ xuất khẩu bền vững  
phù hợp với mô hình HTX

                      1.500.000.000                                            - 

-

Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý lá dứa 
(Pandanus amaryllifolius) thành sợi tơ và phân bón hữu cơ 
tại HTX, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và bảo 
vệ môi trường

                      2.500.000.000                                            - 

-

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thành 
lập, tổ chức hoạt động mô hình HTX ngành hàng lâm 
nghiệp quy mô lớn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội

                      1.700.000.000                                            - 

-
Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ các 
HTX cây ăn quả khu vực Tây Bắc sản xuất theo hướng 
hữu cơ và phát triển sản phẩm OCOP

                         500.000.000                                            - 

-

Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây 
dựng HTX nông nghiệp quy mô lớn gắn sản xuất, tiêu thụ 
nông sản theo chuỗi giá trị sản phẩm tại khu vực đồng 
bằng sông Hồng

                      1.000.000.000                                            - 

-
Đề tài: Các giải pháp phát triển bền vững tại các HTX lâm 
nghiệp khu vực Trung du và miền núi phía Bắc thường 
xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai

                         600.000.000                                            - 

-
Đề tài: Ứng dụng công nghệ số và đổi mới sáng tạo trong 
quản lý chăn nuôi an toàn sinh học tại các HTX nông 
nghiệp

                      1.000.000.000                                            - 



STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

-

Đề tài: Ứng dụng chế phẩm sinh học để nâng cao hiệu quả 
tái sử dụng một số phụ phẩm nông nghiệp theo định 
hướng kinh tế tuần hoàn và phát triển môi trường bền 
vững

                         600.000.000                                            - 

-

Đề tài: Nghiên cứu, xây dựng và thí điểm mô hình đào tạo 
bồi dưỡng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao 
năng lực quản trị kinh doanh cho cán bộ quản lý HTX 
trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập

                         500.000.000                                            - 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng                      1.968.000.000                                            - 

- Quản lý khoa học                          300.000.000                                            - 

- Thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam                       1.668.000.000                                            - 

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                      1.400.000.000                         440.000.000 31,43%

-
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nhằm 
khuyến khích đổi mới sáng tạo, hình thành văn hóa sở hữu 
trí tuệ trong khu vực HTX.   

                      1.400.000.000                          440.000.000 31,43%

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo                     54.482.891.692                     16.013.516.174 29,39%
3.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ                                            -                                            - 

3.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ                     54.482.891.692                     16.013.516.174 29,39%
- Thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam                     13.752.000.000                       9.784.593.785 71,15%
- Cấp bù học phí                     15.298.000.000                       5.977.948.825 39,08%
* Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững                    24.119.616.692                         250.973.564 1,04%

-
Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương 
trình, dự án giảm nghèo định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất

                         410.823.873                          157.863.564 38,43%

-

Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập 
thấp (DA4. Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp 
vùng nghèo, vùng khó khăn (Loại 070-098, Mã 0470 - 
0474)

                      9.613.312.329                            93.110.000 0,97%



STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

-

Tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân 
rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông 
nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả (DA3. Tiểu dự án 1: 
Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Tập 
huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân 
rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông 
nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả)

                      1.870.890.480                                            - 

-

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo; tổ chức hội thảo, hội 
nghị và các hoạt động khác về công tác giảm nghèo (DA7. 
Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình; 
Mã 0470 - 10477)

                         500.000.000                                            - 

-
Sửa chữa, bảo dưỡng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
và đào tạo cán bộ HTX miền Trung, Tây Nguyên (DA4. 
Tiểu dự án 1, Loại 070-098, Mã 0470 - 0474)

                      1.587.022.000                                            - 

-
Mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo (DA4. Tiểu 
dự án 1, Loại 070-098, Mã 0470 - 0474)

                    10.137.568.010                                            - 

* Chương trình MTQG nông thôn mới                      1.313.275.000                                            - 

-

Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông 
thôn (Loại 070 - 098. NDTP số 3. Nội dung 09: Tiếp tục 
nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho LĐ phổ thông gắn 
với nhu cầu của thị trường; hỗ trợ thúc đẩy và phát triển 
các mô hình khởi nghiệp, sáng tạo ở nông thôn) Mã 0493

                         351.215.000                                            - 

-

Đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi 
tư duy của người dân và cộng đồng về PTKT nông nghiệp 
và xây dựng NTM (NDTP số 11. Nội dung 03: Mã 0470 - 
10502)

                         643.800.000                                            - 



STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

-

Tổ chức triển khai hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, 
chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công 
tác xây dựng NTM các cấp, đặc biệt cán bộ cơ sở (NDTP 
số 11, Nội dung 02, mã 10490-10502, Loại 070-098)

                         318.260.000                                            - 

4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin                       3.632.397.465                          128.067.453 3,53%
4.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ                                            -                                            - 

4.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ                      3.632.397.465                         128.067.453 3,53%

* Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững                         170.680.000                                            - 

-
Truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình 
MTQG giảm nghèo bền vững (Mã 0476)

                         170.680.000                                            - 

* Chương trình MTQG nông thôn mới                      1.423.825.365                         128.067.453 8,99%

-
Thông tin, truyền thông về xây dựng nông thôn mới thuộc 
Chương trình Xây dựng nông thôn mới (mã 0502)

                      1.173.692.301                          128.067.453 10,91%

-

Tổ chức hội nghị triển khai hiệu quả chương trình chuyển 
đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông 
thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 (NDTP số 8, 
Nội dung 3, mã 10490-10498, loại 170-171)

                         250.133.064                                            - 

*
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 
ĐB DTTS&MN

                     2.037.892.100                                            - 

-
Tuyên truyền thông tin thuộc chương trình MTQG dân tộc 
thiểu số và miền núi (mã 0521)

                         143.740.000                                            - 

-
Tập huấn nâng cao năng lực TMĐT cho thành viên HTX 
và đại diện các hộ SXKD vùng DTTS&MN (Dự án 10, 
Tiểu dự án 2, Loại 160-171 (Mã CTMTQG: 0510-0521)

                      1.894.152.100                                            - 

5 Chi hoạt động kinh tế                     14.834.990.248                       1.615.459.000 10,89%
5.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ                                            -                                            - 

5.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ                    14.834.990.248                      1.615.459.000 10,89%



STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

-
Điều tra, khảo sát: Điều tra sự hài lòng cấp tỉnh của HTX 
bằng công nghệ số

                         400.000.000                                            - 

- Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, HTX                       2.926.000.000                                            - 

- Thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX Việt Nam                       4.634.000.000                       1.477.795.000 31,89%

*
Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 
ĐB DTTS&MN

                     3.843.957.984                         137.664.000 3,58%

-
Truyền thông, tuyên truyền, quảng bá thuộc chương trình 
MTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
(mã 0521)

                         439.149.647                                            - 

-

Tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt tuyên truyền, 
phổ biến "Phát triển kinh tế tập thể, HTX vùng 
ĐBDTTS&MN giai đoạn 2021-2025" (Dự án 3, Tiểu dự 
án 3, mã 10510-10521 (loại 280-338))

                         666.441.930                                            - 

-
Tập huấn nâng cao năng lực TMĐT cho thành viên HTX 
và đại diện các hộ SXKD vùng DTTS&MN (Dự án 10, 
Tiểu dự án 2, mã 10510-10521 (loại 170-171))

                      1.381.088.200                          137.664.000 9,97%

-
Duy trì và vận hành chợ sản phẩm trực tuyến (Dự án 10, 
Tiểu dự án 2, mã  10510-10521, loại 170-171)

                      1.263.868.207                                            - 

-

Xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo 
nhiệm vụ phù hợp với vùng, miền nhằm khai thác tiềm 
năng, lợi thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu 
quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm 
nghèo bền vững đồng bào DTTS&MN (Tiểu dự án, Nội 
dung 01)

                           93.410.000                                            - 

* Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững                      1.830.659.200                                            - 

-

Tập huấn, tư vấn, quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, 
nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất 
nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả (Dự án 3, Tiểu 
dự án 1, mã 10470-10473 (loại 280-338)

                         666.959.200                                            - 



STT Nội dung Dự toán năm 2026
Ước thực hiện 06 tháng 

năm 2026
Ước thực hiện/Dự 
toán năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 06 
tháng năm nay so với 
cùng kỳ năm trước (tỷ 

lệ %)

-
Thực hiện mô hình xây dựng mô hình giảm nghèo (Dự án 
2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo) 
Mã 10472

                      1.107.300.000                                            - 

-
Xây dựng mô hình (Dự án 3, Tiểu dự án 1, mã 10470-
10473 (loại 280-338)

                           56.400.000                                            - 

* Chương trình MTQG nông thôn mới                      1.200.373.064                                            - 

-

Tổ chức tập huấn phát triển thị trường, truy xuất nguồn 
gốc và xúc tiến thương mại, phục vụ tuyên truyền, giới 
thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông sản, ứng dụng CNTT hỗ 
trợ phát triển KTXH và đảm bảo an ninh trật tự vùng nông 
thôn mới (NDTP số 03, nội dung 04, mã 10490-10493, 
loại 280-338)

                         455.000.000                                            - 

-

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, thành viên HTX nhằm 
nâng cao năng lực quản lý, quản trị cho cán bộ HTX: Hỗ 
trợ HTX PTSX; kết nối HTX doanh nghiệp hình thành và 
vận hành liên kết SX, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo 
chuỗi giá trị (NDTP số 03, nội dung 05, mã 10490-1049, 
loại 280-338)

                         653.240.000                                            - 

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                          300.000.000                                            - 

6.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ                                            -                                            - 

6.2 Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ                         300.000.000                                            - 

-

Nhiệm vụ: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với 
các HTX nông nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
và đề xuất giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho 
các HTX

                         300.000.000                                            - 

II Nguồn vốn viện trợ                       6.000.000.000                       2.946.839.742 49,11%

* Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo                      6.000.000.000                      2.946.839.742 49,11%

-
Dự án: Thúc đẩy tài chính toàn diện và Phát triển kinh tế 
hợp tác trong nền kinh tế số ở Việt Nam (Loại 070 - 083)

                      6.000.000.000                       2.946.839.742 49,11%



LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM Mẫu biểu số 53
CHƯƠNG: 048

Đơn vị tính: Triệu đồng

Quý II Lũy kế

TỔNG CHI NSNN

II DỰ TOÁN CHI NSNN             167.002                 29.825 17,86%

A CHI THƯỜNG XUYÊN             134.320                 28.217 21,01%

1 Chi Quản lý hành chính               45.502                   9.925 21,81%

a Kinh phí giao tự chủ

b  Kinh phí không giao tự chủ               45.502                   9.925 21,81%

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số

              15.568                      535 3,43%

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo               54.483                 16.014 29,39%

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NSNN QUÝ II NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-CQLMHTXVN ngày     /       /2026 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam)

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 
73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước;

 Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2026 như sau:

STT Nội dung
Dự toán năm 

2026

Ước thực hiện
Ước thực hiện lũy 
kế 02 quý so với 
dự toán (tỷ lệ %)



4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin                 3.632                      128 3,53%

5 Chi các hoạt động kinh tế               14.835                   1.615 10,89%

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường                    300                          - 0,00%

B CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN               32.682                1.608                   1.608 4,92%

1 Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề               31.268               1.608                   1.608 5,14%

Dự án Xây dựng Giai đoạn II Trường Trung cấp nghề và đào tạo 
cán bộ Hợp tác xã Miền Nam

              31.268                1.608                   1.608 5,14%

2
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 
chuyển đổi số

                   994                      -                          - 

Dự án Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý Quỹ Hỗ trợ phát 
triển hợp tác xã Việt Nam

                   468                       - 

Dự án Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ 
liệu dùng chung phục vụ chuyển đổi số nhằm nâng cao chất 
lượng quản lý điều hành của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

                   525                       - 

3 Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật                    420 

Hỗ trợ hợp tác xã theo Luật HTX

Dự án Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, hình thành và 
phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Khu vực Miền Bắc

                   420                       - 
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